Biểu Tổng hợp 1

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN MỘT SỐ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH 5 NĂM 2006-2010

	TT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Nghị quyết

VIII

2006-2010
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2006-2010
	Kết quả thực hiện

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Đạt hoạc vượt
	Không đạt

	A
	CHỈ TIÊU CHỦ YẾU
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	11
	10

	I
	Các chỉ tiêu kinh tế
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	5

	1
	GDP tăng bình quân (giá 94)
	%
	15,6
	16,4
	17,5
	16,9
	13,9
	11,1
	11,5
	14,2,
	
	x

	2
	GDP bình quân đầu người năm 2010 (giá 94)
	USD
	
	587
	684
	795
	899
	992
	1.098
	
	X
	

	
	GDP bình quân đầu người (Giá hiện hành)
	USD
	1.100
	622
	741
	959
	1.236
	1.276
	1.580
	
	
	

	
	GDP bình quân đầu người (Giá hiện hành)
	Triệu đồng
	
	9,86
	11,85
	15,45
	20,45
	22,83
	30,28
	
	
	

	3
	Cơ cấu GDP năm 2010 (giá 94)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X

	
	· Nông , lâm, ngư nghiệp
	%
	24-25
	38,25
	35,1
	32,2
	30,3
	28,7
	26,8
	
	
	

	
	· Công nghiệp - XDCB
	%
	37-38
	25,06
	26,4
	26,3
	25,4
	27,1
	29,0
	
	
	

	
	· Dịch vụ
	%
	38-39
	36,69
	38,5
	41,5
	44,3
	44,2
	44,2
	
	
	

	4
	GTSX nông – lâm – thủy sản tăng bình quân
	%
	5,5-6
	9,6
	8,7
	7,1
	7,1
	5,9
	4,0
	6,6
	X
	

	5
	GTSX công nghiệp tăng bình quân
	%
	24-25
	9,8
	25,4
	14,3
	10,3
	18,5
	19,8
	17,6
	
	X

	6
	GTSX dịch vụ tăng bình quân
	%
	16-16,5
	24,9
	31,1
	30,8
	24,8
	10,8
	12,0
	21,6
	X
	

	7
	Huy động GDP vào ngân sách năm 2010
	%
	Trên 10
	12,2
	12,2
	10,2
	9,0
	9,1
	9,6
	9,8
	
	X

	8
	Tỷ lệ huy động GDP vào đầu tư phát triển 2006-2010
	%
	40-41
	34,1
	33,7
	38,1
	38,1
	38,2
	30,2
	35,2
	
	x

	II
	Các chỉ tiêu về xã hội
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	2

	9
	Tỷ lệ hộ nghèo năm 2010 (theo tiêu chuẩn địa phương)
	%
	2
	12,34
	10,35
	9,09
	7,68
	5,54
	3,00
	
	
	X

	
	Tỷ lệ hộ nghèo (theo tiêu chuẩn TW)
	%
	
	7,23
	5,97
	4,59
	3,61
	2,52
	1,51
	
	
	

	10
	Tạo điều kiện giải quyết việc làm bình quân hàng năm
	Lao động
	22.000-23.000
	20.017
	20.700
	23.083
	23.200
	21.113
	22.595
	22.138
	X
	

	11
	Tỷ lệ lao động qua đào tạo dạy nghề năm 2010
	%
	50
	26.7
	30.0
	34,3
	37,8
	41,0
	45,0
	
	
	X

	12
	Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên năm 2010
	%
	1,1
	1,25
	1,10
	1,13
	1,04
	1,09
	1,08
	
	X
	

	13
	Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi năm 2010
	%
	Dưới 20
	23,7
	22,2
	21,0
	19,9
	18,8
	17,2
	
	X
	

	14
	Tỷ lệ hộ dân sử dụng điện lưới quốc gia năm 2010
	%
	Trên 98
	95,0
	96,3
	96,4
	96,8
	99,0
	99,3
	
	X
	

	III
	Các chỉ tiêu về môi trường năm 2010
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	3

	15
	Tỷ lệ sử dụng nước sạch hợp vệ sinh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	

	
	+ Tỷ lệ dân cư thành thị
	%
	100
	
	75,0
	77,0
	85,0
	85,0
	100
	
	
	

	
	+ Tỷ lệ hộ dân nông thôn
	%
	85
	65,0
	70,0
	75,0
	80,0
	83,0
	85,0
	
	
	

	16
	Tỷ lệ cơ sở SXKD đạt tiêu chuẩn về môi trường
	%
	100
	
	
	
	
	74,1
	80,0
	
	
	X

	17
	Tỷ lệ cơ sở SXKD xây dựng mới đạt tiêu chuẩn môi trường
	%
	100
	
	
	
	
	
	100
	
	x
	

	18
	Tỷ lệ có hệ thống xử lý nước thải tập trung
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X

	
	+ Nội thị Thị xã
	%
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	+ Thị trán
	%
	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đi vào hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung
	%
	100
	
	
	
	
	
	100
	
	x
	

	20
	Chất thải được thu gom xử lý
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X

	
	+ Chất thải rắn
	%
	90
	
	
	
	
	
	50,0
	
	
	

	
	+ Chất thải nguy hại và chất thải y tế
	%
	100
	
	
	
	
	
	50,5
	
	
	

	21
	Tỷ lệ che phủ tự nhiên
	%
	Trên 40
	32,6
	33,9
	35,7
	38,4
	39,6
	40,1
	
	X
	

	B
	CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN NGÀNH
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	33
	22

	**
	Các chỉ tiêu kinh tế
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	17
	16

	I
	Nông nghiệp năm 2010
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8
	9

	*
	Về trồng trọt
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Cây lúa
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	

	
	Diện tích
	ha
	120.000
	144.626
	137.858
	142.519
	152.921
	154.355
	154.310
	
	
	

	
	Sản lượng
	Tấn
	500.000
	585.561
	594.409
	640.585
	705.119
	717.784
	739.000
	
	
	

	2
	Cao su
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	

	
	Diện tích
	ha
	45.000
	45.965
	52.603
	60.971
	70.706
	75.005
	76.213
	
	
	

	
	Sản lượng (Mù khô)
	Tấn
	65.000
	54.528
	66.690
	80.407
	90.143
	104.982
	116.530
	
	
	

	3
	Mía 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X

	
	Diện tích
	ha
	35000-40000
	31.572
	37.963
	33.077
	18.850
	24.639
	25.478
	
	
	

	
	Sản lượng
	Tr.tấn MC/năm
	Khoảng 3
	1,94
	2,29
	2,05
	1,15
	1,50
	1,66
	
	
	

	4
	Đậu phộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X

	
	Diện tích
	ha
	30.000
	23.436
	20.885
	21.276
	21.796
	18.178
	14.637
	
	
	

	
	Săn lượng
	Tấn
	90.000
	70.130
	64.033
	70.636
	73.932
	59.136
	44.101
	
	
	

	5
	Mì
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	

	
	Diện tích
	ha
	25.000
	43.279
	45.156
	44.519
	49.195
	46.034
	45.713
	
	
	

	
	Sản lượng
	Tấn
	625.000
	1.071.774
	1.017.372
	1.125.887
	1.253.984
	1.236.071
	1.150.698
	
	
	

	6
	Cây ăn trái các loại
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	

	
	Diện tích
	ha
	15000-20000
	15.189
	14.862
	14.975
	15.942
	16.159
	16.215
	
	
	

	
	Trong đó: mãng cầu chuyên canh
	ha
	5000-6000
	3.283
	3.464
	3.484
	4.200
	4.447
	4.464
	
	
	

	7
	Điều
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X

	
	Diện tích
	ha
	10.000
	5.557
	4.993
	4.035
	3.774
	3.434
	2.623
	
	
	

	
	Sản lượng
	Tấn
	11.900
	4.987
	4.214
	5.565
	5.427
	5.028
	4.343
	
	
	

	8
	Bắp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X

	
	Diện tích
	ha
	10.000
	7.854
	7.774
	7.106
	6.308
	7.265
	5.789
	
	
	

	
	Sản lượng
	Tấn
	48.000
	36.740
	35.023
	33.760
	31.287
	35.846
	29.410
	
	
	

	9
	Thuốc lá
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X

	
	Diện tích
	ha
	8.000-10.000
	3.691
	6.564
	3.963
	2.596
	3.276
	4.580
	
	
	

	
	Sản lượng
	Tấn
	16.000-20.000
	6.244
	10.907
	5.783
	4.480
	6.826
	8.236
	
	
	

	*
	Chăn nuôi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Tỷ trọng chăn nuôi trong GTSX nông nghiệp
	%
	Trên 12
	10,4
	10,1
	11,2
	14,1
	13,6
	13,3
	
	X
	

	11
	Đàn bò
	con
	132.000
	92.310
	125.720
	145.467
	133.124
	131.011
	128.115
	
	
	X

	12
	Đàn trâu
	con
	45000
	41.350
	30.900
	27.812
	24.990
	27.813
	28.451
	
	
	X

	13
	Đàn heo
	con
	320.000
	209.559
	208.720
	223.120
	223.664
	234.805
	210.509
	
	
	X

	
	+ Trong đó heo sinh sản
	con
	40.000
	27.752
	27.437
	28.462
	32.272
	34.720
	35.000
	
	
	

	14
	Đàn gia cầm
	Triệu con
	3,7
	3,06
	1,88
	2,14
	2,41
	3,19
	3,45
	
	
	X

	*
	Thủy sản
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Sản lượng thủy sản tăng bình quân
	%
	12,5
	
	17,4
	-9,8
	20,6
	29,6
	13,6
	13,5
	X
	

	
	Trong đó: Sản lượng thủy sản nuôi trồng tăng bình quân
	%
	18
	
	30.2
	-19.3
	53.2
	45.2
	18.7
	22.6
	
	

	*
	Đầu tư xây dựng, nâng cấp kết cấu hạ tầng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Diện tích tưới chủ động đến năm 2010
	ha
	80.000
	
	
	
	
	
	97.450
	
	X
	

	17
	Diện tích tiêu đến năm 2010
	ha
	120.000
	
	
	
	
	
	120.000
	
	X
	

	II
	Công nghiệp – khu – cụm kinh tế trọng điểm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	6

	18
	Tỷ lệ đổi mới công nghệ và trang thiết vị hàng năm để từng bước hiện đại hóa
	%
	20-25
	
	
	
	
	
	
	
	
	X

	19
	Tỷ lệ lắp đầy Khu công nghiệp Trảng Bàng
	%
	Cơ bản lắp đầy
	
	
	
	
	
	83,3
	
	X
	

	20
	Tỷ lệ lắp đầy khu công nghiệp Trâm Vàng
	%
	100
	
	
	
	
	
	0,0
	
	
	X

	21
	Tỷ lệ lắp đầy các cụm công nghiệp của khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài năm 2010
	%
	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	X

	22
	Phấn đấu chuyển cụm công nghiệp Bến kéo thành khu CN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X

	*
	Phát triển một số ngành công nghiệp đến năm 2010
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Tổng công suất chế biến mía đường
	Tấn MC/ngày
	20.500
	
	
	
	
	
	12.500
	
	
	X

	24
	Tổng công suất chế biến củ mì
	Tấn bột/ngày
	ổn định 1120
	
	
	
	
	
	3.500
	
	
	X

	25
	Tổng công suất chế biến cao su
	Tấn SP/năm
	82.000
	
	
	
	
	
	146.000
	
	X
	

	III
	Dịch vụ - thương mại – du lịch – viễn thông
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	1

	26
	Tổng mức bán lẻ hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tăng bình quân hàng năm
	%
	15
	
	31,7
	19,6
	41,9
	25,6
	28,8
	29,3
	X
	

	27
	Tỷ lệ tăng doanh thu du lịch bình quân hàng năm
	%
	Trên 8
	
	26,9
	18,3
	42,7
	20,0
	14,9
	24,2
	X
	

	28
	Mật độ điện thoại/100 dân năm 2010
	máy
	35
	12,1
	20,1
	42,6
	79,6
	92,7
	117,7
	
	X
	

	29
	Mật độ thuê bao Internet năm 2010
	Thuê bao/100 dân
	8-12
	
	0,61
	0,86
	1,61
	2,70
	3,30
	
	
	X

	30
	Tỷ lệ dân sử dụng Internet năm 2010
	%
	25-35
	1,0
	4,7
	6,8
	12,8
	17,2
	25,2
	
	X
	

	IV
	Kinh tế đối ngoại
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	0

	31
	Tổng kim ngạch xuất khẩu 2006-2010
	Triệu USD
	2700-2800
	260,9
	404,0
	493,8
	655,2
	686,2
	896,9
	3.136,0
	X
	

	
	Tăng bình quân hàng năm
	%
	25-26
	
	54,9
	22,2
	32,7
	4,7
	30,7
	28,0
	
	

	32
	Tổng kim ngạch nhập khẩu 2006-2010
	Triệu USD
	1800-1900
	182,9
	269,3
	298,4
	398,3
	412,4
	535,5
	1.913,8
	X
	

	
	Tăng bình quân hàng năm
	%
	28-29
	
	47,2
	10,8
	33,5
	3,5
	29,9
	24,0
	
	

	33
	Thu hút vốn trong, ngoài nước giai đoạn 2006-2010
	Triệu USD
	850
	
	70.2
	500.6
	598.0
	515,3
	346,2
	2.030,3
	X
	

	**
	Các chỉ tiêu văn hóa-xã hội 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	16
	6

	V
	Phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	1

	34
	Tỷ lệ trẻ em 6 tuổi ra lớp hàng năm
	%
	Trên 99
	99,00
	99,20
	99,88
	94,23
	99,79
	99,72
	
	X
	

	35
	Năm hoàn thành phổ cập giáo dục THCS
	năm
	2007
	
	2006
	
	
	
	
	
	X
	

	36
	Phổ cập trung học phổ thông đến năm 2010
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X

	*
	Số xã, phường, thị trấn được công nhận (*)
	Xã,  p, tt
	38
	
	
	
	
	5
	16
	
	
	

	
	Trong đó:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	· Số phường, thị trấn được công nhận
	Xã, p, tt
	13
	
	
	
	
	4
	8
	
	
	

	
	+ Tỷ lệ phường, thị trấn (13/13)
	%
	100
	
	
	
	
	30,77
	61,54
	
	
	

	
	· Số xã của Trảng Bàng, Gò Dầu, Hòa Thành, Thị xã được công nhận
	xã
	15
	
	
	
	
	1
	7
	
	
	

	
	+ Tỷ lệ xã của: Trảng Bàng, Gò Dầu, Hòa Thành, Thị xã (15/30)
	%
	50
	
	
	
	
	3,33
	23,33
	
	
	

	
	· Số xã của các huyện còn lại được công nhận
	xã
	10
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	+ Tỷ lệ xã của các huyện còn lại (10/52)
	%
	20
	
	
	
	
	
	10
	
	
	

	37
	Thêm trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2006-2010
	Trường
	55
	
	6
	6
	9
	18
	20
	59
	X
	

	VI
	Lao động – việc làm năm 2010
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	1

	38
	Tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị
	%
	Dưới 4
	4,5
	4,3
	4,2
	4,0
	4,0
	3,9
	
	X
	

	39
	Tỷ lệ lao động nông nghiệp
	%
	42
	47,0
	56,7
	45,0
	46,6
	48,9
	48,0
	
	
	X

	40
	Thời gian lao động nông thôn
	%
	Trên 85
	78,0
	79,0
	80,0
	82,8
	84,0
	86,0
	
	X
	

	VII
	Y tế năm 2010
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6
	1

	41
	Tỷ lệ xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn quốc gia về y tế
	%
	100
	72,6
	84,2
	91,6
	92,6
	94,7
	100,0
	
	X
	

	
	Số xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn quốc gia về y tế
	Xã, p, tt
	
	69
	80
	87
	88
	90
	95
	
	
	

	42
	Bác sĩ, dược sĩ trên vạn dân
	Người
	8
	4,5
	6,0
	5,9
	5,9
	6,2
	6,5
	
	
	X

	43
	Tỷ lệ ấp, khu phố có nhân viên y tế hoạt động thường xuyên
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	
	X
	

	44
	Giảm tỷ lệ sinh bình quân hàng năm
	%
	0,04
	
	-0,19
	0,12
	-0,17
	0,07
	0,04
	
	X
	

	45
	Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi tử vong
	%
	Thấp hơn 1,8
	4,2
	2,7
	1,9
	0,8
	,07
	0,5
	
	X
	

	46
	Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi tử vong
	%
	Thấp hơn 2,5
	0,17
	0,16
	0,16
	0,16
	0,13
	0,10
	
	X
	

	47
	Tỷ lệ bà mẹ tử vong liên quan đến thai sản
	%
	Khoảng 0,05
	
	0,19
	0,1
	0,08
	0,05
	0,03
	
	X
	

	VIII
	Văn hóa thông tin – thể dục thể thao năm 20010
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5
	3

	48
	Tỷ lệ ấp – khu phố đạt tiêu chuẩn
	%
	75-80
	53,4
	61,6
	68,1
	75,2
	82,4
	83,0
	
	X
	

	49
	Tỷ lệ xã, phường, thị trấn có nhà văn hóa
	%
	100
	
	44,2
	72,6
	76,8
	82,1
	92,6
	
	
	X

	
	Số xã, phường, thị trấn có nhà văn hóa
	Xã, ph, t trấn
	
	
	42
	69
	73
	78
	88
	
	
	

	50
	Tỷ lệ xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn văn hóa
	%
	50
	
	
	
	
	3,2
	17,9
	
	
	X

	51
	Tỷ lệ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa
	%
	90
	89,6
	91,8
	90,6
	92,4
	94,0
	92,0
	
	X
	

	52
	Tỷ lệ hộ nghe đài phaits thanh, xem đài truyền hình
	%
	100
	30,0
	40,0
	60,0
	70,0
	80,0
	90,0
	
	
	X

	53
	Hướng dẫn viên thể dục-thể thao cấp xã được đào tạo nghiệp vụ
	%
	Trên 90
	
	
	75
	
	100
	100
	
	X
	

	54
	Tỷ lệ dân số luyện tập thể dục thể thao
	%
	25
	16,8
	18,3
	20,1
	21,5
	23,5
	25,0
	
	X
	

	55
	Tỷ lệ trường đảm bảo công tác giáo dục thể chất có nề nếp
	%
	95
	83,3
	100
	100
	100
	100
	100
	
	X
	


Biểu tổng hợp 2
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN

MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI GIAI ĐOẠN 2006-2010 VÀ KẾ HOẠCH 2011-2015

	TT
	CHỈ TIÊU
	ĐƠN VỊ TÍNH
	2005
	GIAI ĐOẠN 2006-2010
	GIAI ĐOẠN 2011-2015

	
	
	
	
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	Giai đoạn 2006-2010
	Bình quân hàng năm (%)
	Giai đoạn 2011-2015
	Năm 2015
	Bình quân hàng năm (%)

	A
	CHỈ TIÊU CHỦ YẾ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I
	CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	GDP Giá 94
	Tỷ đồng
	6.669
	7,874
	9.209
	10.491
	11.654
	12.989
	52.218
	14.2
	97.150,0
	24.955
	14,0

	
	Tốc độ tăng hàng năm
	%
	16,4
	17,5
	16,9
	13,9
	11,1
	11,5
	
	
	
	
	

	
	Nông – lâm – thủy sản
	Tỷ đồng
	2.562
	2.761
	2.962
	3.172
	3.351
	3.481
	15.727
	6,3
	18.250,0
	4.550
	5,5

	
	Công nghiệp - XDCB
	Tỷ đồng
	1.679
	2.082
	2.419
	2.668
	3.157
	3.763
	14.088
	17.5
	35.000,0
	9.294
	19,8

	
	· Công nghiệp
	Tỷ đồng
	1.476
	1.821
	2.098
	2.329
	2.747
	3.290
	12.285
	17,4
	30.700,0
	8.118
	19,8

	
	· XDCB
	Tỷ đồng
	202
	261
	321
	338
	410
	473
	1.803
	18,5
	4.300,00
	1,176
	20,0

	
	Dịch vụ
	Tỷ đồng
	2.458
	3.032
	3.827
	4.652
	5.147
	5.745
	22.402
	18,5
	43.900,0
	11,110
	14,1

	2
	GDP giá hiện hành
	Tỷ đồng
	10.236
	12.402
	16.264
	21.689
	24.388
	32.563
	107.305
	26.0
	272.224
	75.264
	18.2

	
	Tốc độ tăng hàng năm
	%
	28,9
	21,2
	31,1
	33,4
	12,4
	33,5
	
	
	
	
	

	
	Nông – lâm – thủy sản
	Tỷ đồng
	4.218
	4.970
	6.212
	8.777
	8.875
	12.397
	41.231
	24.1
	82.000
	22.997
	13.1

	
	Công nghiệp - XDCB
	Tỷ đồng
	2.670
	2.433
	4.500
	5.472
	6.757
	9.723
	29.885
	29,5
	95,280
	26,170
	21.9

	
	· Công nghiệp
	Tỷ đồng
	2.401
	3.091
	4.037
	4.997
	6.131
	8.864
	27.099
	29.9
	87.150
	24.000
	22,0

	
	· XDCB
	Tỷ đồng
	269
	342
	463
	495
	626
	860
	2786
	26,1
	8,130
	2,169
	20,5

	
	Dịch vụ
	Tỷ đồng
	3.348
	3.999
	5.552
	7.440
	8.755
	10.443
	36.189
	25,5
	94.944
	26,115
	20,1

	3
	Cơ cấu GDP
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Giá 94
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Nông – lâm – thủy sản
	%
	38.2
	34,1
	32,2
	30,3
	28,7
	26,8
	
	
	18-19
	18,3
	

	
	Công nghiệp - XDCB
	%
	25,1
	26,4
	26,3
	25,4
	27,1
	29,0
	
	
	36-37
	37,2
	

	
	Dịch vụ
	%
	36,7
	38,5
	41,5
	44,3
	44,2
	44,2
	
	
	44-45
	44,5
	

	3.2
	Giá hiện hành
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Nông – lâm – thủy sản
	%
	41,2
	40,1
	38,2
	40,5
	36,4
	38,0
	
	
	30-31
	30,5
	

	
	Công nghiệp - XDCB
	%
	26,1
	27,7
	27,7
	25,2
	27,7
	29,9
	
	
	34-35
	34,8
	

	
	Dịch vụ
	%
	32,7
	32,2
	34,1
	34,3
	35,9
	32,1
	
	
	34-35
	34,7
	

	4
	GDP bình quân đầu người
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	· Theo USD (giá 94)
	ÚSD
	586,6
	684
	795
	899
	992
	1,098
	
	13,4
	
	1,973
	12,4

	
	· Theo USD (giá hiện hành)
	USD
	622,0
	741
	959
	1,236
	1,279
	1,580
	
	20,5
	
	2,975
	13,5

	
	· Theo VNĐ (giá hiện hành)
	Triệu đồng
	9,9
	11,85
	15,45
	20,45
	22,38
	30,28
	
	25,2
	
	
	

	5
	Giá trị sản xuất (Giá 94)
	Tỷ đồng
	12,113
	14,790
	17,418
	19,882
	22,380
	25,199
	99,670
	15,8
	192,690
	50,382
	14,9

	
	Tốc độ tăng hàng năm
	%
	15,4
	22,1
	17,8
	14,1
	12,6
	12,6
	
	
	
	
	

	a
	Nông – lâm – thủy sản
	Tỷ đồng
	1,224
	4,592
	4,920
	5,271
	5,584
	5,806
	26,174
	6,6
	34,780
	7,589
	5,5

	
	Tốc độ hàng năm
	%
	9,6
	8,7
	7,1
	7,1
	5,9
	4,0
	
	
	
	
	

	
	Trong đó:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	· Nông nghiệp
	Tỷ đồng
	4,031
	4.393
	4,711
	5,043
	5,320
	5,541
	25,009
	6,6
	33,200
	7,232
	5,5

	
	+ Trồng trọt
	Tỷ đồng
	3,538
	3,859
	4,069
	4,181
	4,382
	4,538
	21,029
	5,1
	25,700
	5,424
	3,6

	
	+ Chăn nuôi
	Tỷ đồng
	418
	445
	529
	711
	724
	738
	3.148
	12,0
	6.200
	1.483
	15,0

	
	Tỷ trọng chăn nuôi trong GTSX NN
	%
	10,1
	10,1
	11,2
	14,1
	13,6
	13,3
	
	
	
	20,5
	

	b
	Công nghiệp - XDCB
	Tỷ đồng
	4,295
	5,485
	6,333
	6,916
	8,268
	9,840
	36,842
	18,0
	86,235
	24,320
	19,8

	
	· Công nghiệp
	Tỷ đồng
	3,581
	4,490
	5,134
	5,661
	6,711
	8,040
	30,034
	17,6
	71,350
	19,839
	19,8

	
	Tốc độ tăng hàng năm
	%
	9,8
	25,4
	14,3
	10,3
	18,5
	19,8
	
	
	
	
	

	
	· XDCB
	Tỷ đồng
	714
	995
	1,200
	1,255
	1,557
	1,801
	6,808
	20,3
	14,975
	4,480
	20,

	
	Tốc độ tăng hàng năm
	%
	41,5
	39,4
	20,5
	4,6
	24,1
	15,6
	
	
	
	
	

	c
	Dịch vụ
	Tỷ đồng
	3,594
	4,713
	6,165
	7,696
	8,528
	9,553
	36,654
	21,6
	71,585
	18,473
	14,1

	
	Tốc độ tăng hàng năm
	%
	24,9
	31,1
	30,8
	24,8
	10,8
	12,0
	
	
	
	
	

	6
	Giá truh sản xuất giá hiện hành
	Tỷ đồng
	18,587
	23,362
	30,716
	41,017
	46,767
	62,968
	204,832
	27,6
	536,330
	182,506
	23,7

	
	Tốc độ hàng năm
	%
	
	25,7
	31,5
	33,5
	14,0
	34,6
	
	
	
	
	

	
	Nông – Lâm – thủy sản
	Tỷ đồng
	6.955
	8.253
	10.302
	14.570
	14.787
	20.665
	68.582
	24.3
	144.960
	47.276.5
	18.5

	
	Công nghiệp - XDCB
	Tỷ đồng
	6,773
	8,935
	11,571
	14,015
	17.350
	24,727
	76.598
	29,6
	218,420
	83,704,4
	27,6

	
	· Công nghiệp
	Tỷ đồng
	5,822
	7,628
	9,842
	12,180
	14,970
	21,455
	66,075
	29,8
	190,070
	73.719,6
	28,0

	
	· XDCB
	Tỷ đồng
	951
	1.307
	1.729
	1.835
	2.381
	3.272
	10.524
	28.0
	28.350
	9.984.9
	25.0

	
	Dịch vụ
	Tỷ đồng
	4,859
	6,174
	8,846
	12,427
	14,629
	17,576
	59,651
	29,3
	172,950,0
	51,525,1
	24,0

	7
	Kim ngạch xuất khẩu
	Triệu ÚSD
	260.9
	404.0
	493.8
	655.2
	686.2
	869,9
	3,136,0
	28,0
	8,000
	2,230
	20,0

	
	Tốc độ hàng năm
	%
	
	54,9
	22,2
	32,7
	4,7
	30,7
	
	
	
	
	

	
	Kim ngạch nhập khẩu
	Triệu USD
	182,9
	269,3
	298,4
	398,3
	412,4
	535,5
	1.913,8
	24,0
	4,300
	1.150
	16,5

	
	Tốc độ hàng năm
	%
	
	47,2
	10,8
	33,5
	3,5
	29,9
	
	
	
	
	

	8
	Tổng thu ngân sách NN trên địa bàn
	Tỷ đồng
	1,247
	1.515,8
	1.665,4
	1.955,7
	2.219,9
	3.109,8
	10.466,7
	20,5
	20,292
	6.000
	14,05

	
	Tốc độ tăng hàng năm
	%
	
	21,5
	9,9
	17,4
	13,5
	40,1
	
	
	
	
	

	
	Trong đó, thu nội địa
	Tỷ đồng
	662,1
	881,6
	993,7
	1.237,6
	1.302,6
	1.930,8
	6.346,3
	23,87
	14,275
	4,510
	18.49

	9
	Vốn đầu tư phát triên trên địa bàn
	Tỷ đồng
	3,494
	4,183
	6,189
	8,270
	9,328
	9,846
	37,816
	23,0
	112,000
	30,860
	25,7

	
	% số GDP giá hiện hành
	%
	
	33,7
	38,1
	38,1
	38,2
	30,2
	35,2
	
	41,0
	
	

	II
	CÁC CHỈ TIÊU VỀ XÁ HỘI
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân hàng năm
	%
	
	1,99
	1,26
	1,41
	2,14
	2,54
	9,3
	1,87
	2,5
	
	

	
	Tỷ lệ hộ nghèo 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(Trung ương + địa phương)
	%
	12,34
	10,35
	9,09
	7,68
	5,54
	3,00
	
	
	
	
	

	
	Trong đó, hộ nghèo Trung ương
	%
	7,23
	5,97
	4,59
	3.61
	2,52
	1,51
	
	
	
	
	

	11
	Số lao động được tạo điều kiện giải quyết việc làm
	Lao động
	20.017
	20.700
	23.083
	23.200
	21.113
	22.595
	110.691
	22.138
	100.000
	20.000
	

	
	Trong đó: xuất khẩu lao đọng
	Lao động
	378
	299
	97
	116
	170
	148
	830
	166
	2000
	400
	

	12
	Tuổi thọ trung bình
	
	Tuổi
	
	
	
	
	
	73
	
	
	74
	

	13
	Bác sĩ, dược sĩ trên vạn dân
	Bác sĩ, dược si
	4,5
	6,0
	5,9
	5,9
	6,2
	6,5
	
	
	
	7,0
	

	14
	Tỷ lệ lao động được đào tạo, dạy nghề
	%
	26,7
	30,0
	34,3
	37,8
	41,0
	45,0
	
	
	
	60,0
	

	
	Trong đó: tỷ lệ lao động được đào tạo
	%
	
	
	
	
	
	10,0
	
	
	
	15,0
	

	15
	Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng
	%
	23,7
	22,2
	21,0
	19,9
	18,8
	17,2
	
	
	
	Dưới 15%
	

	16
	Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên năm
	%
	1,25
	1,10
	1,13
	1,04
	1,09
	1,09
	
	
	
	Dưới 1 %
	

	17
	Tỷ lệ xã có Trung tâm văn hóa hoạt động có hiệu quả
	%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	100
	

	18
	Tỷ lệ xã xây dựng nông thôn mới
	%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20,2
	

	II
	CÁC CHỈ TIÊU VỀ MÔI TRƯỜNG
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Tỷ lệ dân cư nông thôi sử dụng nước hợp vệ sinh
	%
	65,0
	70,0
	75,0
	80,0
	83,0
	85,0
	
	
	
	96,0
	

	20
	Tỷ lệ dân số đô thị được sử dụng nước sạch năm cuối giai đoạn
	%
	
	75,0
	77,0
	85,0
	100
	
	
	
	
	100
	

	21
	Tỷ lệ che phủ rừng (tính cả độ che phủ cây cao su trên địa bàn). Nếu loại trừ cây cao su, thì đến 2015, tỷ lệ che phủ rừng đạt từ 15,7% trở lên
	%
	21,9
	23,6
	25,6
	28,2
	29,3
	30,1
	
	
	
	Từ 33% trở lên
	

	22
	Tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế cửa khẩu đi vào hoạt động có thể xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường
	%
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	100
	

	23
	Tỷ lệ cơ sở sản xuất kinh doanh hiện có đạt tiêu chuẩn về môi trường
	%
	
	
	
	
	74,1
	80,0
	
	
	
	100
	

	24
	Tỷ lệ chất thải rắn ở đô thị, chất thải nguy hại và chất thải y tế được thu gom xử lý
	%
	
	
	
	
	
	50,0
	
	
	
	100
	

	B
	CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN NGÀNH
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I
	CHỈ TIÊU KINH TẾ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Tổng vốn thu hút đầu tư trong và ngoài nước (đang ký mới + tăng vốn) 
	Triệu USD
	
	70,2
	500,6
	598,0
	515,3
	346,2
	2.030,3
	
	3,200
	
	

	2
	Tỷ trọng chăn nuôi trong GTSX nông nghiệp năm cuối giai đoạn
	%
	10,4
	10,1
	11,2
	14,1
	13,6
	13,3
	
	
	Từ 20% trở lên
	
	

	3
	Tỷ lệ đô thị hóa
	%
	
	
	
	
	
	17,0
	
	
	
	33,0
	

	II
	CHỈ TIÊU VỀ VĂN HÓA – XÃ HỘI
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Tỷ lệ trẻ em 6 tuổi ra lớp hàng năm
	%
	99,0
	99,2
	99,9
	94,2
	99,8
	99,7
	
	
	
	Trên 99 tử 99% trở lên
	

	5
	Phổ cập mẫu giáo 5 tuổi
	%
	51,4
	63,3
	64,1
	65,0
	71,3
	93,6
	
	
	
	
	

	6
	Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp bậc trung học cơ sở tiếp tục học tiếp lên trung học phổ thông và trung cấp nghề
	%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Từ 90%
	

	7
	Xây dựng trường đạt tiêu chuẩn quốc gia
	Trường
	
	6
	6
	9
	18
	20
	59
	
	130
	
	

	8
	Kiên cố hóa trường, lớp 
	phòng
	
	
	
	
	
	
	1.500
	
	1.200
	
	

	9
	Số xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế
	Xã, ph, t trấn
	69
	80
	87
	88
	90
	95
	
	
	
	95
	

	10
	Số giường bệnh trên vạn dân
	Giường
	18,7
	18,8
	19,4
	19,2
	19,1
	20,9
	
	
	
	24,0
	

	11
	Tỷ lệ gia đình đạt chuẩn văn hóa
	%
	89,6
	91,8
	90,6
	92,4
	94,0
	92,0
	
	
	
	Từ 94% trở lên
	

	12
	Tỷ lệ ấp – khu phố đạt chuẩn văn hóa
	%
	53,4
	61,6
	68,1
	75,2
	82,4
	83,0
	
	
	
	Từ 83% trở lên
	

	13
	Tỷ lệ hộ sử dụng điện lưới quốc gia
	%
	95,0
	96,3
	96,4
	96,8
	99,0
	99,3
	
	
	
	95,0
	


Biểu tổng hợp 3
CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM 2011-2015

	TT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	WTH

2006-2010
	Nghị quyết IX

2011-2015

	A
	CHỈ TIÊU CHỦ YẾU
	
	
	

	I
	Chỉ tiêu kinh tế
	
	
	

	1
	Tổng sản phẩm trong tỉnh (GDP giá 94) tăng bình quân hàng năm
	%
	14,2
	Từ 14% trở lên

	2
	GDP bình quân đầu người (giá hiện hành)năm cuối giai đoạn
	USD
	1.580
	Từ 2.970 trở lên

	3
	Giá trị sản xuất nông-lâm-ngư nghiệp tăng bình quân hàng năm
	%
	6,6
	5,5

	4
	Giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân hàng năm
	%
	17,6
	Từ 21% trở lên

	5
	Giá trị sản xuất ngành dịch vụ tăng bình quân hàng năm
	%
	21,6
	Từ 14% trở lên

	6
	Cơ cấu ngành kinh tế trong GDP năm cuối giai đoạn
	
	
	

	6.1
	Theo giá 94
	
	
	

	
	· Nông – lâm – thủy sản
	%
	26,8
	18-19

	
	· Công nghiệp – xây dựng
	%
	29,0
	36-37

	
	· Dịch vụ
	%
	44,2
	44-45

	6.2
	Theo giá hiện hành
	
	
	

	
	· Nông –lâm-thủy sản
	%
	38,0
	30-31

	
	· Công nghiệp – xây dựng
	%
	29,9
	34-35

	
	· Dịch vụ
	%
	32,1
	34-35

	7
	Kim ngạch xuất khẩu tăng bình quân hàng năm
	%
	28,0
	20,0

	8
	Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng bình quân hàng năm
	%
	20,05
	Trên 14

	
	Trong đó, thu nội địa tăng bình quân hàng năm
	%
	23,87
	Trên 18

	9
	Vốn đầu tư toàn xã hội bình quân 5 năm so GDP
	%
	35,2
	41,0

	II
	Chỉ tiêu về xã hội
	
	
	

	10
	Giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân hàng năm
	%
	1,87
	2,5

	11
	Tạo điều kiện giải quyết việc làm bình quân hàng năm
	Lao động
	22,138
	20,000

	12
	Tuổi thọ trung bình năm cuối giai đoạn
	Tuổi
	73
	74

	13
	Bác sĩ, dược sĩ trên vạn dân năm cuối giai đoạn
	Người
	6,5
	7,0

	14
	Tỷ lệ lao động qua đào tạo và dạy nghề năm cuối giai đoạn
	%
	45,0
	60,0

	15
	Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng năm cuối giai đoạn
	%
	17,2
	Dưới 15%

	16
	Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên năm cuối giai đoạn
	%
	1,08
	Dưới 1%

	17
	Tỷ lệ xã có Trung tâm văn hóa hoạt động có hiệu quả
	%
	
	100

	18
	Tỷ lệ xã xây dựng nông thôn mới
	%
	
	20,0

	III
	Các chỉ tiêu về môi trường
	
	
	

	19
	Tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh cuối năm giai đoạn
	%
	85,0
	96,0

	20
	Tỷ lệ dân số đô thị được sử dụng nước sạch năm cuối giai đoạn
	%
	100
	100

	21
	Tỷ lệ che phủ rừng đến năm 2015 (tính cả độ che phủ cây cao su trên địa bàn). Nếu loại trừ cây cao su, thì đến 2015 tỷ lệ che phủ rừng đạt từ 15,7% trở lên
	%
	30,1
	Tử 33% trở lên

	22
	Tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế cửa khẩu đi vào hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường
	%
	100,0
	100,0

	23
	Tỷ lệ cơ cấu sản xuất kinh doanh hiện có đạt tiêu chuẩn về môi trường
	%
	80,0
	100,0

	24
	Tỷ lệ chất thải rắn ở đô thị, chất thải nguy hại và chất thải y tế được thu gom
	%
	50
	100

	B
	CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN NGÀNH
	
	
	

	I
	Chỉ tiêu kinh tế
	
	
	

	1
	Tổng vốn thu hút đầu tư trong và ngoài nước (đăng ký mới + tăng vốn)
	Triệu USD
	2.030
	3.200

	2
	Tỷ trọng chăn nuôi trong GTSX nông nghiệp năm cuối giai đoạn
	%
	13,3
	Từ 20% trở lên

	3
	Tỷ lệ đô thị hóa năm cuối giai đoạn
	%
	17,0
	33,0

	II
	Các chỉ tiêu văn hóa-xã hội
	
	
	

	4
	Tỷ lệ trẻ em 6 tuổi ra lớp hàng năm
	%
	99,72
	Trên 99

	5
	Phổ cập mẫu giáo 5 tuổi năm cuối giai đoạn
	%
	93,6
	Tử 99& trở lên

	6
	Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp bậc trung học cơ sở tiếp tục học tiếp lên trung học cơ sở và trung cấp nghề
	%
	82,37
	Từ 90% trở lên

	7
	Xây dựng trường đạt tiêu chuẩn quốc gia trong giai đoạn 
	Trường
	59
	130

	8
	Kiên cố hóa trường, lớp trong giai đoạn
	Phòng học
	1.500
	1.200

	9
	Số xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế năm cuối giai đoạn
	Xã, p, tt
	95
	95

	
	Tỷ lệ xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế
	%
	100
	100

	10
	Số giường bệnh trên vạn dân năm cuối giai đoạn
	Giường
	20,9
	24,0

	11
	Tỷ lệ gia đình đạt chuẩn văn hóa năm cuối giai đoạn
	%
	92,0
	Từ 94% trở lên

	12
	Tỷ lệ ấp – khu phố đạt tiêu chuẩn văn hóa năm cuối giai đoạn
	%
	92,0
	Từ 83% trở lên

	13
	Tỷ lệ hộ sử dụng điện lưới quốc gia năm cuối giai đoạn
	%
	99,3
	99,5


